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TRƯỜNG CĐCN THỦ ĐỨC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




	CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG 

KHOA: KHOA HỌC CƠ BẢN
NGÀNH: DÙNG CHUNG CHO CÁC NGÀNH



CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN (LÝ THUYẾT)
1. Thông tin chung:
· Tên học phần: VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG
· Mã học phần: DCC100100
· Áp dụng cho chuyên ngành: dùng chung cho các ngành
· Số tín chỉ: 2 (Lý thuyết:1 ; Thực hành: 1)
· Số tiết: 45  (Lý thuyết: 15 ; Thực hành:30 tiết)
· Loại học phần: Bắt buộc 
· Điều kiện tiên quyết: Không.
· Môn học trước: Không.
2. Phân bố thời lượng:

	· Lý thuyết: 15 tiết
· Bài tập:12 tiết
· Thảo luận:

· Thí nghiệm:18 tiết
· Tự học, tự nghiên cứu:45 tiết


3. Mục tiêu của học phần:
Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên có khả năng:

Kiến thức: Phát biểu các khái niệm vật lý, định luật vật lý, viết các công thức vật lý về cơ học chất điểm, cơ học vật rắn, trường tĩnh điện, dòng điện không đổi, trường tĩnh từ, hiện tượng cảm ứng điện từ
Kỹ năng: Sinh viên giải được các bài tập vật lý về cơ học chất điểm, cơ học vật rắn, trường tĩnh điện, dòng điện không đổi, trường tĩnh từ, hiện tượng cảm ứng điện từ
Sinh viên thành thạo các thao tác thực hành các bài thí nghiệm, xử lý kết quả thí nghiệm.
Thái độ:  Tinh thần ham tìm tòi, nghiên cứu hình thành thế giới quan, nhân sinh quan.
4. Mô tả học phần:

Học phần vật lý đại cương cung cấp cho sinh viên bậc cao đẳng các kiến thức sau:

Cơ học: Phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về cơ học Newton. Nội dung chính bao gồm các định luật Newton, định luật hấp dẫn, định luật bảo toàn trong chuyển động của chất điểm, hệ chất điểm, vật rắn.
Điện từ học: Phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về tương tác tĩnh điện, tương tác tĩnh từ, dòng điện không đổi, hiện tượng cảm ứng điện từ
Phương pháp nghiên cứu gồm:

1. Phương pháp thực nghiệm: quan sát – nêu giả thuyết – thí nghiệm – xử lí kết quả - rút ra các định luật - ứng dụng các kết quả vào thực tiễn.

2. Phương pháp nghiên cứu lí thuyết: xuất phát từ chỗ thừa nhận một số mệnh đề nêu lên đặc tính, bản chất …của một số đối tượng vật lý nào đó, suy ra những kết quả giải thích được các tính chất, các quy luật vận động của những đối tượng vật lý ấy. 

Mục đích của học phần là hình thành cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vật lý cơ học và điện từ học, những cơ sở để học và nghiên cứu các ngành kĩ thuật công nghiệp tiên tiến. Học phần sẽ góp phần rèn luyện phương pháp suy luận khoa học, tư duy logic, phương pháp nghiên cứu thực nghiệm, tác phong khoa học và góp phần xây dựng thế giới quan khoa học duy vật biện chứng cho sinh viên.

5. Nội dung chi tiết học phần:
	Nội dung
	Thời lượng

	
	Lý thuyết
	Thực hành

	1. ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM 

1.1: Chuyển động của chất điểm                                                     

1.1.1 Chuyển động cơ học – chất điểm – hệ qui chiếu
1.1.2 Phương trình chuyển động – phương trình quỹ đạo.

1.2: Vận tốc                                                                                        

1.2.1. Vận tốc trung bình

1.2.2. Vận tốc tức thời

1.2.3. Biểu thức giải tích của vecto vận tốc.

1.3: Gia tốc                                                                                         

1.3.1. Định nghĩa gia tốc

1.3.2. Biểu thức giải tích của vectơ gia tốc

1.3.3. Gia tốc tiếp tuyến và gia tốc pháp tuyến

1.4: Vận tốc và gia tốc trong chuyển động tròn                             

1.4.1. Vận tốc góc

1.4.2. Gia tốc góc

1.5: Một số chuyển động đơn giản                                                   

1.5.1. Chuyển động thẳng đều

1.5.2. Chuyển động thẳng biến đổi đều

1.5.3. Chuyển động tròn đều

1.5.4. Chuyển động tròn biến đổi đều

1.5.5. Chuyển động ném xiên
	2
	1

	2. ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM
2.1: Ba định luật Newton                                                                                  

2.1.1. Khái niệm lực.

2.1.2. Ba định luật Newton

2.1.3. Phương trình cơ bản của động lực học chất điểm

2.2: Các lực cơ học                                                                                 

2.2.1. Lực đàn hồi

2.2.2. Lực ma sát

2.2.3. Lực hấp dẫn – định luật vạn vật hấp dẫn

2.3: Động lượng – Xung lương                                                             

2.3.1. Động lượng

2.3.2. Các định lí về động lượng

2.3.3. Ý nghĩa của động lượng và xung lượng

2.3.4. Định luật bảo toàn động lượng

2.3.5. Một số ứng dụng của định luật bảo toàn động lượng.

2.4: Momen  Động lượng  – Momen lực                                               

2.4.1. Momen động lượng 

2.4.2. Momen lực

2.4.3. Định lí về momen động lượng
	2
	2

	3. ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN

3.1: Vật rắn – Chuyển động của vật rắn                                          

3.1.1. Vật rắn

3.1.2. Chuyển động của vật rắn

3.2: Phương trình cơ bản của chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định                                  

3.2.1. Momen lực đối với một trục
3.2.2. Thiết lập phương trình cơ bản của chuyển động quay của vật rắn


	2
	2

	4. TRƯỜNG TĨNH ĐIỆN

4.1: Điện tích – Định luật Coulomb
4.1.1. Điện tích

4.1.2. Định luật Coulomb 
4.2: Điện trường
4.2.1. Khái niệm điện trường 

4.2.2. Vectơ cường độ điện trường 

4.2.3. Nguyên lí chồng chất điện trường 
4.3: Định lý O – G trong điện trường
4.3.1. Đường sức điện trường 

4.3.2. Điện thông 

4.3.3. Vecto điện cảm – Thông lượng điện cảm 

4.3.4. Định lí O – G 

4.4: Công của lực điện trường – Điện thế - Hiệu điện thế                  
4.4.1. Công của lực điện trường
4.4.2. Điện thế 

4.4.3. Hiệu điện thế 

4.4.4. Mối liên hệ giữa cường độ điện trường và điện thế
	3
	1

	5. DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI
5.1: Các khái niệm về dòng điện
5.1.1. Dòng điện 

5.1.2. Cường độ dòng điện 

5.1.3. Vectơ mật độ dòng điện 

5.1.4. Nguồn điện – suất điện động của nguồn điện 

5.2: Định luật Ohm
5.2.1. Cho đoạn mạch chỉ chứa điện trở thuần 

5.2.2. Ghép điện trở 

5.2.3. Định luật Ohm tổng quát 

5.2.4. Các định luật Kirchhoff 

5.3: Công và công suất của dòng điện – định luật Joule – Lenx    
5.3.1. Công và công suất của dòng điện 

5.3.2. Định luật Joule – Lenxo

KIỂM TRA GIỮA KÌ (1 TIẾT)
	2
	2

	6. TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI

6.1: Tương tác từ - định luật Amper
6.1.1. Tương tác từ 

6.1.2. Định luật Amper về tương tác giữa hai phần tử dòng điện 

6.2: Từ trường
6.2.1. Khái niệm từ trường
6.2.2. Vectơ cảm ứng từ - vectơ cường độ từ trường 
6.2.3. Định lý Biô-Xava-Laplat
6.2.4. Nguyên lí chồng chất từ trường 
6.3: Định lý O – G trong từ trường

6.3.1. Đường cảm ứng từ 

6.3.2. Từ thông

6.3.3. Định lí O-G trong từ trường
6.4: Định lý dòng toàn phần

6.4.1. Xây dựng định lý

6.4.2. Ứng dụng định lý
6.5: Lực từ tác dụng lên dòng điện                    

6.5.1. Công thức amper – qui tắc bàn tay trái 

6.5.2. Tác dụng của từ trường đều lên đoạn dây mang dòng điện 

6.5.3. Từ trường đều tác dụng lên khung dây mang dòng điện 
	2
	2

	7. HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ  
7.1: Các định luật cơ bản về cảm ứng điện từ     

7.1.1. Thí nghiệm của Faraday về hiện tượng cảm ứng điện từ
7.1.2. Định luật Lenz về chiều của dòng điện cảm ứng
7.1.3. Định luật Faraday về suất điện động cảm ứng (định luật cảm ứng điện từ )

7.1.4. Ứng dụng hiện tượng cảm ứng điện từ
7.2: Các hiện tượng cảm ứng điện từ đặc trưng 
7.2.1. Dòng điện Phu-cô    
7.2.2. Hiện tượng hỗ cảm 

7.2.3. Hiện tượng tự cảm 
7.2.4. Hiệu ứng bề mặt
	2
	2

	Bài thực hành 1: 

Khảo sát các quá trình động lực học, quá trình va chạm trên đệm không khí. Nghiệm định luật Newton, định luật bảo toàn động lượng.
	
	3

	Bài thực hành 2: 

Khảo sát hệ chuyển động tịnh tiến - quay. Xác định momen quán tính của bánh xe và lực ma sát ổ trục
	
	3

	Bài thực hành 3: 

Đo điện trở bằng mạch cầu Wheastone. Đo suất điện động bằng mạch xung đối.
	
	3

	Bài thực hành 4:

Đo điện trở nhỏ bằng mạch cầu thomson. Xác định điện trở suất của một số kim loại, hợp kim
	
	3

	Bài thực hành 5:

Khảo sát tương tác từ của dòng điện bằng phương pháp cân dòng điện 
	
	3

	Bài thực hành 6:

Khảo sát từ trường của ống dây thẳng. Đo cảm ứng điện từ B và khảo sát phân bố của B dọc theo chiều dài ống dây
	
	3

	Tổng số
	15
	30


6. Nhiệm vụ của sinh viên:

	Nhiệm vụ
	Yêu cầu
	Ghi chú

	Dự lớp
	Dự lớp đầy đủ 100% thời lượng của  học phần.
	

	Bài tập, kiểm tra…
	Làm đầy đủ theo yêu cầu của GV
	

	Dụng cụ học tập
	Có đủ sách giáo trình, sách tham khảo 
	

	Khác 
	Tham gia thảo luận, thuyết trình, thực hành chủ động, tích cực
	


7. Hình thức kiểm tra-đánh giá: (Áp dụng thang điểm 10).
7.1. Kiểm tra-đánh giá quá trình:

	Hình thức kiểm tra
	Số lần kiểm tra
	Trọng số (%)
	Ghi chú

	Chuyên cần
	15
	10
	

	Thi giữa kì
	01
	20
	

	Báo cáo thực hành thí nghiệm
	01
	20
	


7.2. Thi cuối kỳ:

	Hình thức thi
	Thời gian
	Trọng số (%)
	Ghi chú

	Trắc nghiệm
	75 phút
	50
	


8. Tài liệu học tập:
	Loại tài liệu
	Tên tài liệu
	Ghi chú

	Tài liệu bắt buộc
	1. Lương Duyên Bình, Vật lí đại cương– tập 1 (dùng cho các trường cao đẳng), Nxb Giáo Dục, 2009

2. Lương Duyên Bình, Vật lí đại cương– tập 2 (dùng cho các trường cao đẳng), Nxb Giáo Dục, 2009
	

	Tài liệu tham khảo


	    Đỗ Quốc Huy (chủ biên), Vật lý đại cương tập 1 (dùng cho sinh viên hệ cao đẳng và đại học trường Đại học Công nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh ), Nxb Giáo Dục Thành Phố Hồ Chí Minh,  2007
	

	Khác


	
	


    TpHCM, ngày 12  tháng  9 năm 2016
   
HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG KHOA

TRƯỞNG BỘ MÔN
